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Bài 15: D, Đ 
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Ôn Bài 
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Ghép Âm 
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Tập Đánh Vần  
 

dê dế dề dể dễ dệ 

du dú dù dủ dũ dụ 
 

 

đa đá đà đả đã đạ 

đo đó đò đỏ đõ đọ 
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Tập Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

d d-ê dê 
 

d d-ế dế 
 

d d-ù dù 
 

đ đ-á đá 
 

đ đ-i đi 
 

đ đ-èn đèn 
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Chọn Chữ 
(Cho các em nối hình và chữ cho đúng.) 

 

 

dê 

 

dế 

 
dù 

 
đá 

 
đèn 

 
đi 
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Thêm Dấu 
(Đọc những từ sau đây cho các em thêm dấu.  Giúp các em thêm dấu cho đúng.) 

 

 
 

 
 

 
 

 

đa 

du 

dê 
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Tập Viết 
(Cho các em tô màu và viết chữ D và d.) 

 

 

 

 

 D D D D D 

 d d d d d 

dê 
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Tập Viết 
 (Cho các em tô màu và viết chữ Đ và đ.)  

 

  

 

 Đ Đ Đ Đ Đ 

 đ đ đ đ đ 

đ èn 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ D.) 

 

D          C          O 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có phụ âm d.) 

 

 

dù 

dê 

dế 

bò 

bọ 

dao 

dép 

dâu 

cú 

chó 

cá 

bà 
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Nhận Mặt Chữ 
(Khoanh tròn chữ Đ.) 

 

D          Đ          C 
 

Tô Màu 
(Cho các em tô màu những hình có phụ âm đ.) 

 

 

 
 

dù 

đá 

dép 

đu 

đếm 

đu  

đủ đèn 

đi 

dê 

dế 
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Âm Đầu 
(Khoanh tròn hình có cùng phụ âm đầu.  Sau đó viết phụ âm đó vào ô trống.) 

 

    
 dê ly dù 

    

 táo tủ bà 

 
 

  

 tổ đi đá 

    

 đèn dế đếm 

    
 Mỹ tim tôm 

 

d 
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Ôn Vần 
(Đọc và cho các em viết chữ D hay Đ dưới những hình bắt đầu bằng phụ âm D hay Đ.) 
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Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây cho các em viết vào những chỗ trống.) 

 

D hay Đ 
  

  

  

  

  

 
 

  
 

    ế     èn 

    ê     i 

    á     ù 
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Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Bé Tí ba tuổi. 

Em qua nhà Tí. 

Em cho Tí quà. 

 

ba 
qua 
cho 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

ai 

áo 

ăn  bố 

ba 

có cho  đi 

e ê g gh gi h i k 

em        

kh l m n ng ngh nh o 

  mẹ 

mua 

   nhà  

ô ơ ph qu r s t th 

 ở  qua     

tr u ư v x y   

   về     

  


